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1. Khối THCS: 

STT
Họ và tên Quận, huyện

Trường học

1
Đỗ Tiến Trung Quận Nam Từ Liêm

Trường THCS Tây Mỗ

2
Nguyễn Thị Thu Trang Quận Nam Từ Liêm

Trường THCS Tây Mỗ

3
Vũ Thu Hiền Quận Nam Từ Liêm

Trường THCS Tây Mỗ

4
Nguyễn Đình An Hạnh Quận Nam Từ Liêm

Trường THCS Tây Mỗ

5
Nguyễn Phương Thảo Quận Nam Từ Liêm

Trường THCS Tây Mỗ

6
Nguyễn Phi Nhi Quận Long Biên

Trường THCS Thanh Am

7
Phạm Thu Huyền Huyện Thường Tín

Trường THCS Thắng Lợi

8
Vũ Ánh Hằng Nga Quận Tây Hồ

Trường THCS Phú Thượng

9
Nguyễn Nghĩa Huyện Thạch Thất

Trường THCS Bình Yên

10
Hoàng Lê Minh Quận Hoàng Mai

Trường THCS Tân Định

11
Trần Thị Thanh Hà Huyện Sóc Sơn

Trường THCS Mai Đình

12
Phạm Bảo Ngọc Quận Hoàng Mai

Trường THCS Tân Định

13
Trần Thị Thanh Hà Huyện Sóc Sơn

Trường THCS Mai Đình

14
Phạm Thanh Hiền Huyện Thường Tín

Trường THCS Thắng Lợi

15
Vương Thị Ngọc Ánh Huyện Thạch Thất

Trường THCS Bình Yên

2. Khối THPT:

STT
Họ và tên Quận, huyện

Trường học

1
Phạm Minh Ngọc Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

2
Trịnh Khánh Linh Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

3
Nguyễn Thu Trang Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

4
Trần Thu Phương Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ



5
Đoàn Thị Nga Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

6
Kiều Vũ Hồng Phượng Huyện Mê Linh

THPT Yên Lãng

7
Nguyễn Thị Nhiên Huyện Phú Xuyên

THPT Tân Dân

8
Nguyễn Tô Hoàng Đức Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

9
Nguyễn Thị Thu Trang Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

10
Vương Nhân Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

11
Dương Mạnh Hùng Huyện Phú Xuyên

THPT Tân Dân

12
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Huyện Phú Xuyên

THPT Tân Dân

13
Đặng Tiến Đức Huyện Phú Xuyên

THPT Tân Dân

14
Trịnh Minh Đức Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

15
Lương Anh Vũ Quận Tây Hồ

THPT DL Tây Đô

16
Đỗ Thị Thùy Dương Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

17
Trần Hải Giang Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

18
Lưu Ngọc Huyền Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

19
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Huyện Phú Xuyên

THPT Tân Dân

20
Nguyễn Thị Thu Phương Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

21
Nguyễn Thị Thúy Hiên Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

22
Nguyễn Tiến Thịnh Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

23
Nguyễn Thiên Nghĩa Quận Nam Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

24
Đinh Hồng Anh Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

25
Nguyễn Thị Thu Giang Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

26
Đỗ Quỳnh Anh Quận Tây Hồ

THPT Tây Hồ

27
Vũ Việt Hoàng Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

28
Lê Tú Linh Huyện Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

29
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Huyện Phú Xuyên

THPT Tân Dân

30
Nguyễn Minh Khuê Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai



31
Nguyễn Thị Thu Hằng Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

32
Tạ Quỳnh Anh Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

33
Vũ Quang Huy Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

34
Đặng Tiến Đức Huyện Phú Xuyên

THPT Tân Dân

35
Chu Thị Quỳnh Trang Quận Bắc Từ Liêm

THPT Nguyễn Thị Minh Khai


